
ĐVT: Nghìn đồng

TT Tên đơn vị
Đối tượng được 

hưởng
Mức học phí

Số tháng 

hưởng

Tổng nhu cầu 

KP thực hiện

A B   1   2   3 4=1*2*3

I Khối mầm non công lập 1.945 1.120 2.723.000

1 MN Diễn Hồng 640 280 5 896.000

2 MN Diễn Phong 280 280 5 392.000

3 MN Diễn Vạn 384 280 5 537.600

4 MN Diễn Kỷ 641 280 5 897.400

II Khối mầm non ngoài công lập 115 840 161.000

1 MN Ngọc Minh 85 280 5 119.000

2 Lớp Mầm non Giáo xứ Bến Đén 18 280 5 25.200

3 Nhóm trẻ Hoạ My 12 280 5 16.800

III Khối tiểu học 4.179              1120 5.850.600     

1 Tiểu học Diễn Hồng 1497 280 5 2.095.800

2 Tiểu học Diễn Phong 467 280 5 653.800

3 Tiểu học Diễn Vạn 928 280 5 1.299.200

4 Tiểu học Diễn Kỷ 1287 280 5 1.801.800

IV Khối THCS                  2.884 870         4.181.800 

1 THCS Diễn Hồng 1047 290 5         1.518.150 

2 THCS Vạn - Phong 959 290 5         1.390.550 

3 THCS Diễn Kỷ 878 290 5         1.273.100 

Tổng số 9.123 3.950 0 12.916.400

Bằng chữ: Mười hai tỷ, chín trăm mười sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng./.

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   tháng 04 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đức Châu)
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